
Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tổng cộng 1.462 1.462 1.462 1.102

1 Xã Nguyễn Huệ 31 31 31 30

1 Xóm Án Lại X X X

2 Xóm Nà Danh X X X

3 Xóm Nặm Loát X X X

4 Xóm Phan Thanh X X X

5 Xóm Canh Biện X X X

6 Xóm Lũng Quang X X X

7 Xóm Nặm Tàn X X X

8 Xóm Pàn Kèng X X X

9 Xóm Lũng Luông X X X

10 Xóm Bản Cải X X X

11 Xóm Khuổi Khoang X X X

12 Xóm Bản Phiấy X X X

13 Xóm Đông Sằng X X X

14 Xóm Lũng Nặm X X X

15
Xóm Khau Súng-Khuổi 

Bắc
X X X

16 Xóm Lũng Gà X X X

17 Xóm Lũng Cút X X X

18 Xóm Co Pheo X X X

19 Xóm Công Án X X X

20 Xóm Thua Bó X X X

21 Xóm Khuổi Khoán X X X

22 Xóm Cốc Phát X X X

23 Xóm Cốc Phia X X X

24 Xóm Nà Lại X X X

25 Xóm Khuổi Hoi X X

26 Xóm Hát Thín X X X

27 Xóm Bản Gủn X X X

28 Xóm Nà Mấn X X X

29 Xóm Khuổi Quân X X X

30 Xóm Nà Tú X X X

31 Xóm Khuổi Lừa X X X

2 Xã Trùng Khánh 43 43 43 33

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8. TỈNH CAO BẰNG

DANH SÁCH 

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

1 Xóm Hiếu Lễ X X X

2 Xóm Đà Tiên X X X

3 Xóm Kéo Chưởng Bản Giăn X X X

4 Xóm Lũng Muôn X X X

5 Xóm Long Sơn X X X

6 Xóm Đông Nà X X X

7 Xóm Lũng Rẳng X X X

8 Xóm Rằng Rang X X X

9 Xóm Kéo Toong X X X

10 Xóm Bản Chiên Lũng Gia X X X

11 Xóm Nà Rầy X X X

12 Xóm Pác Rao X X X

13 Xóm Cốc Chia X X X

14 Xóm Đầu Cầu X X X

15 Xóm Sộc Khâm X X X

16 Xóm Nà Thin X X X

17 Xóm Cốc Lại X X X

18 Xóm Lũng Nà X X X

19 Xóm Thềnh Khe X X X

20 Xóm Nà Khiêu X X X

21 Xóm Nà Ngườm X X X

22 Xóm Pò Có X X X

23 Xóm Cổ Phương X X X

24 Xóm Nậm Sum X X X

25 Xóm Pác Chang X X X

26 Xóm Phia Hồng X X X

27 Xóm Đà Hoặc X X X

28 Xóm Bản Mới X X X

29 Xóm Lũng Chung X X X

30 Xóm Đồng Tâm X X X

31 Xóm Pác Bó X X X

32 Xóm Giộc Vung X X X

33 xóm 1 X X

34 xóm 2 X X

35 xóm 3 X X

36 xóm 4 X X

37 xóm 5 X X

38 xóm 6 X X

39 xóm 7 X X

40 xóm 8 X X

41 Xóm Bản Đà X X

42 Xóm Bản Chang X X X

43 Xóm Bó Đa X X

3 Xã Lũng Nặm 27 27 27 27

1 xóm Lũng Mủm X X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

2 xóm Cả Giang X X X

3 xóm Nặm Giạt X X X

4 xóm Lũng Hóng X X X

5 xóm Thượng Sơn X X X

6 xóm Tổng Cáng X X X

7 xóm Táy Trên X X X

8 xóm Táy Dưới X X X

9 xóm Lũng Vẻn X X X

10 xóm Lũng Sang X X X

11 xóm Lũng Tu X X X

12 xóm Lũng Nái X X X

13 xóm Sỹ Điêng X X X

14 xóm Lũng Giàng X X X

15 xóm Lũng Gà X X X

16 xóm Cả Giểng X X X

17 xóm Cả Giỏng X X X

18 xóm Cáy Tắc X X X

19 xóm Kéo Quyẻn X X X

20 xóm Lũng Chẩn X X X

21 xóm Lũng In X X X

22 xóm Lũng Luông X X X

23 xóm Lũng Tú X X X

24 xóm Nặm Nhũng X X X

25 xóm Nặm Sấn X X X

26 xóm Rằng Rụng X X X

27 xóm Tổng Pỏ X X X

4 Xã  Trà Lĩnh 29 29 29 22

1 xóm Bản Pát X X X

2 xóm Đỏong Giài X X X

3 xóm Tài Nam 1 X X X

4 xóm Tài Nam 2 X X X

5 xóm Nà Ý X X X

6 xóm Tân Lập X X X

7 xóm Khuổi Luông X X X

8 xóm Sơn Lộ X X X

9 xóm Thang Sặp X X X

10 Xóm Bản Danh - Lũng Táo X X X

11 Xóm Bản Quang X X X

12 Xóm Cao Xuyên X X X

13 Xóm Cốc Phát - Pác Vầu X X X

14 Xóm Lũng Đẩy X X X

15 Xóm Lũng Sặp X X X

16
Xóm Nhòm Nhèm- Lũng 

Đẩy
X X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

17 Xóm Nà Thấu X X

18 xóm Hùng Quốc 3 X X

19 xóm Hùng Quốc 2 X X

20 xóm Hùng Quốc 1 X X

21 xóm Nà Khoang X X

22 xóm Bản Khun X X X

23 Xóm Cốc Cáng X X X

24 Xóm Vĩnh Quang X X X

25 Xóm Tổng Moòng X X X

26 Xóm Bản Lang X X X

27 Xóm Pò Rẫy X X X

28 Xóm Nam Tuấn X X

29 Xóm Bản Hía X X

5 Xã Bảo Lâm 29 29 29 29

1 xóm 1 X X X

2 xóm 2 X X X

3 xóm 3 X X x

4 xóm 4 X X X

5 Xóm Nà Ca X X X

6 Xóm Mạy Rại X X X

7 Xóm Chè Pẻn X X X

8 Xóm Phiêng Phay X X X

9 Xóm Lạng Cá X X X

10 Xóm Nà Mấư X X X

11 Xóm Khau Trù X X X

12 Xóm Lũng Nặm X X X

13 Xóm Khau Nà X X X

14 Xóm Nà Bon X X X

15 Xóm Nà Làng X X X

16 Xóm Bản Mỏ X X X

17 Xóm Khau Lạ X X X

18 Xóm Đon Sài X X X

19 Xóm Nà Pồng X X X

20 Xóm Phiêng Mẹng X X X

21 Xóm Nà Thôm X X X

22 Xóm Lũng Trang X X X

23 Xóm Bản Diềm X X X

24 Xóm Phiêng Nặm X X X

25 Xóm Én Cổ X X X

26 Xóm Phiêng Vai X X X

27 Xóm Én Nội X X X

28 Xóm Én Ngoại X X X

29 Xóm Nặm Luống X X X

6 Xã Quảng Lâm 23 23 23 23

1 Xóm Tổng Chảo X X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

2 Xóm Nà Đon X X X

3 Xóm Nà Luông X X X

4 Xóm Nà Kiềng X X X

5 Xóm Cốc Lùng X X X

6 Xóm Phiêng Phát X X X

7 Xóm Tổng Ngoảng X X X

8 Xóm Phiêng Mường X X X

9 Xóm Nặm Miòong X X X

10 Xóm Bản Nà X X X

11 Xóm Nà Thằn X X X

12 Xóm Khau Ca X X X

13 Xóm Khau Ràng X X X

14 Xóm Phiêng Rỏong X X X

15 Xóm Cốc Páp X X X

16 Xóm Bản Luầy X X X

17 Xóm Tổng Dùn X X X

18 Xóm Lũng Rịa X X X

19 Xóm Nà Hôm X X X

20 Xóm Sác Ngà X X X

21 Xóm Nặm Tàu X X X

22 Xóm Nặm Pục X X X

23 Xóm Khau Noong X X X

7 Xã Minh Khai 15 15 15 15

1 Xóm Pác Nặm X X X

2 Xóm Nà Đoỏng X X X

3 Xóm Nà Sèn X X X

4 Xóm Chông Cá X X X

5 Xóm Nà Kẻ X X X

6 Xóm Nặm Tàn X X X

7 Xóm Nà Cọn X X X

8 Xóm Nà Mu X X X

9 Xóm Pò Bẩu X X X

10 Xóm Đức Hạnh X X X

11 Xóm Hòa Thuận X X X

12 Xóm Nặm Dạng X X X

13 Xóm Tân Hòa X X X

14 Xóm Khau Sliểm X X X

15 Xóm Tân Lập X X X

8 Xã Thanh Long 23 23 23 14

1 Xóm Đoàn Kết X X X

2 Xóm Bình Tâm X X

3 Xóm Bình minh X X X

4 Xóm Lũng Lạn X X X

5 Xóm Thượng Hà X X

6 Xóm Thanh Sơn X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

7 Xóm Gằng Thượng X X X

8 Xóm Tắp ná X X

9 Xóm Thanh Chung X X X

10 Xóm Tẩn Phung X X X

11 Xóm Tắc Té X X

12 Xóm Ngọc Chung X X

13 Xóm Hòa Chung X X

14 Xóm Mần Thượng Hạ X X

15 Xóm Nặm Ngùa X X

16 Xóm Phiêng Pục X X X

17 Xóm Cốc Phát X X X

18 Xóm Yên Sơn X X X

19 Xóm Cốc Lùng X X X

20 Xóm Phia Khao X X X

21 Xóm Cốc Trà X X X

22 Xóm Ngàm Vạng X X X

23 Xóm Vài Thai X X X

9 Xã Đàm Thuỷ 33 33 33 19

1 Xóm Phia Đeng X X X

2 Xóm Nà Mu X X X

3 Xóm Nà Tuy X X X

4 Xóm Sơn Long X X X

5 Xóm Đông Long X X X

6 Xóm Pác Mác X X X

7 Xóm Sơn Thủy X X X

8 Xóm Lũng Nội X X X

9 Xóm Đồng Tâm X X X

10 Xóm Pò Tấu X X

11 Xóm Bản Ruộc X X X

12 Xóm Long Giang X X X

13 Xóm Bản Hang X X X

14 Xóm Đông Môn X X X

15 Xóm Thanh Lâm X X X

16 Xóm Bản Khấy X X X

17 Xóm Háng Thoang X X

18 Xóm Bản Gun Khuổi Ky X X

19 Xóm Đồng Tâm Bản Rạ X X

20 Xóm Keo Nà X X X

21 Xóm Bản Mom X X

22 Xóm Bản Phang X X

23 Xóm Bản Thuôn X X X

24 Xóm Bản Giốc X X

25 Xóm Bồng Sơn X X X

26 Xóm Lũng Phiắc X X

27 Xóm Chung Sơn X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

28 Xóm Nà Mằn-Bản Piên X X

29 Xóm Bản Quam X X

30 Xóm Phia Bó - Cô Bây X X

31 Xóm Pác Cóng-Bài Siêng X X

32 Xóm Bản Viết X X

33 Xóm Tân Phong X X X

10 Xã Thành Công 16 16 16 16

1 Xóm Bản Chang X X X

2 Xóm Bản Phường X X X

3 Xóm Tam Hợp X X X

4 Xóm Bành Tổng X X X

5 Xóm Phia Đén X X X

6 Xóm Pù Vài X X X

7 Xóm Đoàn Kết X X X

8 Xóm Nà Bản X X X

9 Xóm Tát Shâm X X X

10 Xóm Nà Vài X X X

11 Xóm Hoài Khao X X X

12 Xóm Quang Thượng X X X

13 Xóm Nà Lèng X X X

14 Xóm Quang Trung X X X

15 Xóm Quang Bình X X X

16 Xóm Hồng Quang X X X

11 Xã Hạ Lang 34 34 34 34

1 Xóm Ngườm Già X X X

2 Xóm Bản Nhảng X X X

3 Xóm Thôm Quỷnh X X X

4 Xóm Cốc Nhan X X X

5 Xóm Đông Cầu X X X

6 Xóm Bản Khu X X X

7 Xóm Phia Đán X X X

8 Xóm Pò Măn X X X

9 Xóm Tổng Nưa X X X

10 Xóm Huyền Du X X X

11 Xóm Đoỏng Hoan X X X

12 Xóm Đoỏng Đeng X X X

13 Xóm Thanh Hạ X X X

14 Xóm Nà Ến X X X

15 Xóm Sộc Quân X X X

16 Xóm Kéo Sy X X X

17 Xóm Đông Mu X X X

18 Xóm Lũng Đốn X X X

19 Xóm Ngườm Khang X X X

20 Xóm Đoỏng Hủ X X X

21 Xóm Nà Đắng - Tính X X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

22 Xóm Bản Ngay X X X

23 Xóm Nà Kéo X X X

24 Xóm Bản Khau X X X

25 Xóm Đồng Nhất X X X

26 Xóm Hợp Nhất X X X

27 Xóm Bản Đâư X X X

28 Xóm Pác Khao X X X

29 Xóm Cốc Khọt X X X

30 Xóm Nà Hoạch X X X

31 Xóm Pác Lung X X X

32 Xóm Kênh Nghiều X X X

33 Xóm Bản Lạn - Nà Lụng X X X

34 Xóm Đoàn Kết X X X

12 Xã Kim Đồng 16 16 16 16

1 Xóm Lũng Đâư X X X

2 Xóm Lũng Noọc X X X

3 Xóm Nà Luông X X X

4 Xóm Khuổi Kẹn X X X

5 Xóm Phiêng Un X X X

6 Xóm Tẻm Tăng X X X

7 Xóm Pác Han X X X

8 Xóm Nà Vai X X X

9 Xóm Xuân Thắng X X X

10 Xóm Nặm Nàng X X X

11 Xóm Nặm Nà X X X

12 Xóm Bản Sộc X X X

13 Xóm Chu Lăng Bó Chàm X X X

14 Xóm Sông Bằng X X X

15 Xóm Nà Tổng X X X

16 Xóm Khuổi Linh X X X

13 Xã Độc Lập 22 22 22 22

1 Xóm Xuân Yên B X X X

2 Xóm Hồng Đoàn X X X

3 Xóm Nà Hoàng X X X

4 Xóm Nà Pheo X X X

5 Xóm Nà Phường X X X

6 Xóm Đoỏng Pán 2 X X X

7 Xóm Đoỏng Pán 1 X X X

8 Xóm Đồng Khuôn 1 X X X

9 Xóm Đồng Khuôn 2 X X X

10 Xóm Nà Lèng X X X

11 Xóm Nà Cha X X X

12 Xóm Tân Thượng X X X

13 Xóm Bản Làng X X X

14 Xóm Nà Cưởm X X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

15 Xóm Đầu Cầu 2 X X X

16 Xóm Đầu Cầu 1 X X X

17 Xóm Hòa Bình X X X

18 Xóm Đồng Tâm X X X

19 Xóm Nà Tẩư X X X

20 Xóm Kim Bảng X X X

21 Xóm Háng Chấu Bản Vươn X X X

22 Xóm Xuân Yên A X X X

14 Xã Phan Thanh 17 17 17 17

1 Xóm Bản Chang X X X

2 Xóm Kéo Có X X X

3 Xóm Cốc Mìa X X X

4 Xóm Cốc Mòn X X X

5 Xóm Phiêng Pha X X X

6 Xóm Lũng Páp X X X

7 Xóm Khuổi Hẩu X X X

8 Xóm Nà Ngù X X X

9 Xóm Cốc Cai X X X

10 Xóm Bình Đường X X X

11 Xóm Phúng Liáng X X X

12 Xóm Tổng Sơ X X X

13 Xóm Phiêng Lầu X X X

14 Xóm Pác Cai X X X

15 Xóm Bản Chiếu X X X

16 Xóm Nà Mùng X X X

17 Xóm Lũng Cam X X X

15 Xã Phục Hoà 40 40 40 16

1 Xóm Bản Chu X X

2 Xóm Bản Mới X X X

3 Xóm Đà Sơn X X

4 Xóm Bó Luông X X

5 Xóm Biên Hòa X X X

6 Xóm Lũng Om X X X

7 Xóm Nam Hà X X

8 Xóm Bó Tèng X X X

9 Xóm Cốc Chang X X X

10 Xóm Đại Tiến X X

11 Xóm Kim Chung X X X

12 Xóm Hòa Chung X X

13 Xóm Quy Thuận X X

14 Xóm Bó Tờ X X

15 Xóm Pác Tò X X

16 Xóm Pác Bó X X

17 Xóm Hòa Thành X X

18 Xóm Hòa Thuận X X
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19 Xóm Tam Hợp X X

20 Xóm Nà Seo X X

21 Xóm Bản Chàm X X

22 Xóm Bản Sầm X X X

23 Xóm Bản Chang X X X

24 Xóm Nà Dạ X X X

25 Xóm Lũng Cọ X X X

26 Xóm Tân Thịnh X X

27 Xóm Hưng Long X X

28 Xóm Phia Khoang X X

29 Xóm Đoàn Kết X X

30 Xóm  Bó Pu X X

31 Xóm Pác Phéc X X

32 Xóm Hợp Nhất X X X

33 Xóm Tục Mỹ X X

34 Xóm Bó Phường X X X

35 Xóm Nà Thắm X X

36 Xóm Nà Chào X X

37 Xóm Lập Phân X X X

38 Xóm Nà Quang X X X

39 Xóm Nà Lếch X X X

40 Xóm Nà Riềng X X X

16 Xã Quang Long 18 18 18 18

1 Xóm Bó Chỉa X X X

2 Xóm Lũng Luông X X X

3 Xóm Lũng Cuốn X X X

4 Xóm Nặm Tát X X X

5 Xóm Khẻo Mèo X X X

6 Xóm Xa Lê X X X

7 Xóm Kỳ Lac X X X

8 Xóm Kiểng Phặc X X X

9 Xóm Coỏng Hoài X X X

10 Xóm Nà Ran X X X

11 Xóm Nà Sao X X X

12 Xóm Đoàn Kết X X X

13 Xóm Hùng Binh X X X

14 Xóm Bản Phạn X X X

15 Xóm Bản Bắng X X X

16 Xóm Bản Xà X X X

17 Xóm Thái Thông X X X

18 Xóm Hùng Cầu X X X

17 Xã Hà Quảng 28 28 28 17

1 Xóm Kéo Nặm X X X

2 Xóm Lũng Hoài X X X

3 Xóm Rằng Khoen X X X
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4 Xóm Thành Công X X X

5 Xóm Lũng Pheo X X X

6 Xóm Cả Poóc X X X

7 Xóm Lũng Niểng X X X

8 Xóm Nà Rặc X X

9 Xóm Bản Chá X X

10 Xóm Nà Giảo X X X

11 Xóm Bản Bó X X X

12 Xóm Nà Giàng X X

13 Xóm Dộc Kít X X

14 Xóm Cốc Chủ X X

15 Xóm Luống Nọi X X

16 Xóm Đào Bắc X X

17 Xóm Bản Hà X X

18 Xóm Kéo Chang X X

19 Xóm Kể Hiệt X X

20 Xóm Đào Nam X X

21 Xóm Lũng Bông X X X

22 Xóm Lũng Kính X X X

23 Xóm Lũng Ngần X X X

24 Xóm Lũng Quảng X X X

25 Xóm Lũng Rẩu X X X

26 Xóm Nặm Thuổm X X X

27 Xóm Pác Táng X X X

28 Xóm Sông Giang X X X

18 Xã Tổng Cọt 26 26 26 26

1 Xóm Cọt Nưa X X X

2 Xóm Lũng Ái X X X

3 Xóm Lũng Giỏng X X X

4 Xóm Lũng Túm X X X

5 Xóm Kéo Sỹ X X X

6 Xóm Ngườm Luông X X X

7 Xóm Cọt Phố X X X

8 Xóm Làng Lỷ X X X

9 Xóm Lũng Chuống X X X

10 Xóm Cả Tiểng X X X

11 Xóm Pác Hoan X X X

12 Xóm Ngườm Vài X X X

13 Xóm Nhỉ Tảo X X X

14 Xóm Rủ Rả X X X

15 Xóm Lũng Rại X X X

16 Xóm Lũng Rỳ X X X

17 Xóm Lũng Mảo X X X

18 Xóm Nhỉ Đú X X X

19 Xóm Lũng Rẩu X X X
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20 Xóm Cha Vạc X X X

21 Xóm Nặm Đin X X X

22 Xóm Đông Có X X X

23 Xóm Chông Mạ X X X

24 Xóm Lũng Pán X X X

25 Xóm Tả Piẩu X X X

26 Xóm Nặm Niệc X X X

19 Xã Cô Ba 23 23 23 23

1 Xóm Phiêng Sáng X X X

2 Xóm Lũng Vầy X X X

3 Xóm Nà Bốp X X X

4 Xóm Nà Đôm X X X

5 Xóm Nà Tao X X X

6 Xóm Khuổi Giào X X X

7 Xóm Ngàm Lồm X X X

8 Xóm Nà Lùng X X X

9 Xóm Nà Rào X X X

10 Xóm Phiêng Mòn X X X

11 Xóm Bản Chang X X X

12 Xóm Bó Vài X X X

13 Xóm Cốc Thốc X X X

14 Xóm Khuổi Chủ X X X

15 Xóm Lũng Nà X X X

16 Xóm Nà Dạn X X X

17 Xóm Nà Đứa X X X

18 Xóm Nà Ngàm A X X X

19 Xóm Nà Quằng X X X

20 Xóm Nà Rạ X X X

21 Xóm Nà Tồng X X X

22 Xóm Nà Viềng X X X

23 Xóm Pác Riệu X X X

20 Xã Nam Quang 21 21 21 21

1 Xóm Bản Bung X X X

2 Xóm Bản Cao X X X

3 Xóm Nà Nhuồm X X X

4 Xóm Nà Mon X X X

5 Xóm Phia Cò X X X

6 Xóm Phia Liềng X X X

7 Xóm Khẩu Cắm X X X

8 Xóm Phia Cọ X X X

9 Xóm Nặm Đang X X X

10 Xóm Đoàn Kết X X X

11 Xóm Đon Sài X X X

12 Xóm Khâu Cà X X X

13 Xóm Tổng Phườn X X X
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14 Xóm Nà Rình X X X

15 Xóm Nà Pù X X X

16 Xóm Nà Héng X X X

17 Xóm Khuổi Hẩu X X X

18 Xóm Nặm Ròm X X X

19 Xóm Pác Ròm X X X

20 Xóm Khuổi Qua X X X

21 Xóm Nà Đấng X X X

21 Xã Hạnh Phúc 42 42 42 40

1 Xóm Hồng Định I X X X

2 Xóm Hồng Định II X X X

3 Xóm Hồng Định III X X X

4 Xóm Hồng Định IV X X X

5 Xóm Hồng Định V X X X

6 Xóm Hồng Định VI X X X

7 Xóm Lũng Luông X X X

8 Xóm Bình Linh X X X

9 Xóm Thôm Đán X X

10 Xóm Bản Hoán X X X

11 Xóm Bản tin - Lũng Tao X X X

12 Xóm Bó Huy X X X

13 Xóm Nà Bó X X X

14 Xóm Bản Khau X X X

15 Xóm Nà Luông X X

16 Xóm Tri Phương X X X

17 Xóm Cốc Bó X X X

18 Xóm Thông Thá X X X

19 Xóm Lũng Muông X X X

20 Xóm Chính Mông X X X

21 Xóm Ngọc Nam X X X

22 Xóm Tam Hợp X X X

23 Xóm Phia Đổng - Nà Du X X X

24 Xóm Ngọc Sơn X X X

25 Xóm Ngọc Chung X X X

26 Xóm Tẩu Thoong X X X

27 Xóm Đống Đa X X X

28 Xóm Thái Cường X X X

29 Xóm Cạm Thành X X X

30 Xóm Đồng Muông X X X

31 Xóm Đoài Khôn X X X

32 Xóm Lũng Vài X X X

33 Xóm Pác Tàn X X X

34 Xóm Hoàng Diệu X X X

35 Xóm Cô Rào X X X

36 Xóm Bản Chang X X X
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37 Xóm Phủ Nàm X X X

38 Xóm Gia Tự X X X

39 Xóm Khâm Thành X X X

40 Xóm Lũng Rì X X X

41 Xóm Lạn Trên X X X

42 Xóm Lạn Dưới X X X

22 Xã Vinh Quý 27 27 27 27

1 Xóm Âu Kít X X X

2 Xóm Quốc Phong X X X

3 Xóm Túng Kít X X X

4 Xóm Bản Đông X X X

5 Xóm Gia Lường X X X

6 Xóm Mò Nhàn X X X

7 Xóm Nam Lý X X X

8 Xóm Bản Chao X X X

9 Xóm Tha Hoài X X X

10 Xóm Răng Xe X X X

11 Xóm Sộc Áng X X X

12 Xóm Sộc Phường X X X

13 Xóm Khọn Quang X X X

14 Xóm Bắc Vọng X X X

15 Xóm Khum Đin X X X

16 Xóm Nhương Hoan X X X

17 Xóm Làn Lừa X X X

18 Xóm Đông Nam X X X

19 Xóm Bản sao X X X

20 Xóm Bản Nhôn X X X

21 Xóm Bản Nưa X X X

22 Xóm Bản Nha X X X

23 Xóm Bản Rạc - Nà Thúng X X X

24 Xóm Bản Luông X X X

25 Xóm Bản Khúa X X X

26 Xóm Bản Làng X X X

27 Xóm Bản Thưn X X X

23 Xã Nguyên Bình 25 25 25 16

1  Xóm 1 X X

2  Xóm 2 X X

3  Xóm 3 X X

4  Xóm 4 X X

5 Nà Gọn X X X

6  Xóm Pác Măn X X

7 Xóm Cốc Bó X X X

8   Xóm Bản Luộc X X X

9 Xóm Lũng Kèng X X X

10 Xóm Lũng Rảo X X X
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11  Xóm Lũng Quang X X X

12  Xóm Lũng Chang X X X

13  Xóm Lũng Ỉn X X X

14  Xóm Nà Roỏng X X X

15   Xóm Đoàn Kết X X

16   Nà Khoang X X

17  Xóm Đồng Tâm X X X

18  Xóm Tân Thịnh X X X

19 Xóm Vũ Ngược X X

20  Xóm Tà Sa X X X

21  Xóm  Phia Bó X X X

22 Xóm Nặm Bioóc X X X

23 Xóm  Bản Nùng X X

24  Xóm Tổng Ngà X X X

25 Xóm Lũng Nọi X X X

24 Xã Tĩnh Túc 15 15 15 15

1 Xóm Lũng Luông X X X

2 Xóm Lũng Nọi X X X

3 Xóm Xí Thầu X X X

4 Xóm Lũng Tỳ X X X

5 Xóm Lũng Khoen X X X

6 Xóm Lê Lợi X X X

7 Xóm Bình An X X X

8 Xóm Minh Khai X X X

9 Xóm Nặm Rằng X X X

10 Xóm Nặm Sâư X X X

11 Xóm Thôm Phiêng X X X

12 Xóm Hồng Hữu X X X

13 Xóm Hồng Trung X X X

14 Xóm Hồng Hà X X X

15 Xóm Hồng Nhị X X X

25 Xã Khánh Xuân 20 20 20 20

1 Xóm Cốc Pục X X X

2 Xóm Kha Rào X X X

3 Xóm Bản Phuồng X X X

4 Xóm Bản Diềm X X X

5 Xóm Lũng Rỳ X X X

6 Xóm Lũng Piao X X X

7 Xóm Mác Nẻng X X X

8 Xóm Pác Kéo X X X

9 Xóm Lũng Chàm X X X

10 Xóm Hò Lù X X X

11 Xóm Lũng Quẩy X X X

12 Xóm Cà Lò X X X

13 Xóm Nà Luông X X X
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14 Xóm Phiêng Dịt X X X

15 Xóm Thôm Quan X X X

16 Xóm Thẳm Thon A X X X

17 Xóm Thẳm Thon B X X X

18 Xóm Cốc Lại X X X

19 Xóm Phần Quang X X X

20 Xóm Lũng Vai X X X

26 Xã Cốc Pàng 26 26 26 26

1 Xóm Lũng Mần X X X

2 Xóm Chè Lỳ A X X X

3 Xóm Dình Phà X X X

4 Xóm Chè Lỳ B X X X

5 Xóm Nà Hu X X X

6 Xóm Hát Han X X X

7 Xóm Nà Sa X X X

8 Xóm Cốc Phung X X X

9 Xóm Khuổi Sang X X X

10 Xóm Cà Đổng X X X

11 Xóm Nà Sích X X X

12 Xóm Cốc Lỳ X X X

13 Xóm Cà Pẻn B X X X

14 Xóm Cà Pẻn A X X X

15 Xóm Cà Mèng X X X

16 Xóm Nà Và X X X

17 Xóm Cốc Pàng X X X

18 Xóm Cốc Sâu X X X

19 Xóm Cốc Mòn X X X

20 Xóm Khuổi Sá X X X

21 Xóm Chè Lếch X X X

22 Xóm Nà Rại X X X

23 Xóm Nà Nộc X X X

24 Xóm Nà Nhùng X X X

25 Xóm Nà Mìa X X X

26 Xóm Nà Luông X X X

27 Xã Xuân Trường 17 17 17 13

1 Xóm Bản Chuồng X X

2 Xóm Cao Bắc X X X

3 Xóm Cáp Cán X X X

4 Xóm Lũng Pèo X X X

5 Xóm Lũng Rạc X X X

6 Xóm Mù Chảng X X X

7 Xóm Nà Đoỏng X X

8 Xóm Phia Phoong X X X

9 Xóm Phìn Sảng X X X

10 Xóm Tả Xáy X X X
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11 Xóm Thẳm Tôm X X X

12 Xóm Thiêng Lầu X X

13 Xóm Thua Tổng X X

14 Xóm Xà Phìn X X X

15 Xóm Ca Dằm X X X

16 Xóm Hoi Ngửa X X X

17 Xóm Mỹ Lủng X X X

28 Xã Thông Nông 26 26 26 14

1 Xóm Háng Tháng X X

2 Xóm Bản Viềng X X

3 Xóm Đoàn Kết X X

4 Xóm Nà Rằng X X

5 Xóm Cốc Ca X X

6 Xóm Hồng Việt X X X

7 Xóm Kim Đồng X X X

8 Xóm Nà Pja X X X

9 Xóm Nà Việt X X

10 Xóm Làng Can X X X

11 Xóm Đồng Mây X X

12 Xóm Gạm Dầu X X X

13 Xóm Cốc Pảng X X X

14 Xóm Pác Thin X X X

15 Xóm Bắc Hưng Đạo X X

16 Xóm  Đà Sa X X

17 Xóm Long Giang X X

18 Xóm Lũng Khỉnh X X X

19 Xóm Lũng Lừa X X X

20 Xóm Ma Pản X X X

21 Xóm Nam Hưng Đạo X X

22 Xóm Ngọc Sỹ X X X

23 Xóm Pác Ngàm X X X

24 Xóm Phia Viềng X X X

25 Xóm Sơn Hà X X X

26 Xóm Nà Thôm X X

29 Xã Bế Văn Đàn 29 29 29 29

1 Xóm Nà Lòa X X X

2 Xóm Bản Co X X X

3 Xóm Bắc Vọng X X X

4 Xóm Phia Chiếu X X X

5 Xóm Nà Sao X X X

6 Xóm Lũng Khún X X X

7 Xóm Bản Buống X X X

8 Xóm Bắc Hồng I X X X

9 Xóm Bắc Hồng II X X X

10 Xóm Khuổi Rung X X X
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11 Xóm Lũng Rỵ X X X

12 Xóm Lũng Sạng X X X

13 Xóm Lũng Hóoc X X X

14 Xóm Hợp Thành X X X

15 Xóm Lũng Phiệt X X X

16 Xóm Pác Nà X X X

17 Xóm Thành Lập X X X

18 Xóm Liên Hồng X X X

19 Xóm Nà Suối X X X

20 Xóm Nam Hồng X X X

21 Xóm Lăng Hoài I X X X

22 Xóm Lăng Hoài II X X X

23 xóm Cách Linh X X X

24 Xóm Đông Chiêu X X X

25 Xóm Bản Mển X X X

26 Xóm Trường An X X X

27 Xóm Bản Riềng X X X

28 Xóm Sa Xám X X X

29 Xóm Hát Pắt X X X

30 Xã Đình Phong 29 29 29 28

1 Xóm Đà Bút- Nà Đoan- Giốc RùngX X X

2 Xóm Bài Ban- Canh Cấp- Keo ViệngX X X

3 Xóm Nà Thông- Pác Đông X X X

4 Xóm Nà Hâu - Nà Chang X X X

5 Xóm Đà Bè X X X

6 Xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ X X X

7 Xóm Lũng Lầu X X X

8 Xóm Ngườm Hoài X X X

9 Xóm Giộc Sâu X X X

10 Xóm Đỏng Ỏi X X X

11 Xóm Ta Nay X X X

12 Xóm Pác Phiao- Pác Thay- Đỏng DọaX X X

13 Xóm An Hỷ X X X

14 Xóm Pác Ngà- Bo Hay X X X

15 Xóm Đông Sy- Nà Giào- Tự Bản X X X

16 Xóm Keo Giáo - Phia Siểm X X X

17 Xóm Khưa Hoi X X X

18 Xóm Phia Mạ X X X

19 Xóm Pò Peo - Phia Muông X X

20 Xóm Bản Miài X X X

21 Xóm Pác Gọn X X X

22 Xóm Nà Thoang X X X

23 Xóm Long Định X X X

24 Xóm Đỏng Luông -  Chi Choi X X X

25 Xóm Ta Nang - Giảng Gà X X X
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26 Xóm Bản Chang - Bản Giang X X X

27 Xóm Bản Luông - Nà Sa X X X

28 Xóm Bo Nặm X X X

29 Xóm Giộc Giao X X X

31 Xã Đoài Dương 33 33 33 32

1 Xóm Đồng Tiến (TP) X X X

2 Xóm Ngưỡng Đồng X X X

3 Xóm Tân Lập X X X

4 Xóm Keo Hin X X X

5 Xóm Cảm Hảo X X X

6 Xóm Đồng Tâm X X X

7 Xóm Cốc Phay X X X

8 Xóm Quỳnh Quản X X X

9 Xóm Pác Loan X X X

10 Xóm Tân Trung X X X

11 Xóm Bản Gần X X X

12 Xóm Bản Khuông-Cốc chia X X X

13 Xóm Cốc rầy-Nặm Dọi X X X

14 Xóm Đồng Liên X X X

15 Xóm Phố Thông Huề X X

16 Xóm Nà ít-Nà Keo X X X

17 Xóm Vinh Quang X X X

18 Xóm Trung tâm X X X

19 Xóm Lũng Luông-Lũng Rỳ X X X

20 Xóm Tắp Ná X X X

21 Xóm Bản Lung X X X

22 Xóm Đồng Nhất X X X

23 Xóm Đồng Tiến (ĐĐ) X X X

24 Xóm Bản Coỏng X X X

25 Xóm Đồng Minh X X X

26 Xóm Bản Luông X X X

27 Xóm Đông xâu-Phia mạ X X X

28 Xóm Pác Bó X X X

29 Xóm Bản Hâu X X X

30 Xóm Pác Lung X X X

31 Xóm Phò Đon X X X

32 Xóm Nà Chi X X X

33 Xóm Bo Lành X X X

32 Xã Bạch Đằng 16 16 16 15

1 Xóm Nà Vường X X X

2 Xóm Bó Mỵ X X X

3 Xóm Nà Hoan X X X

4 Xóm Thin Tẳng X X X
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5 Xóm Nà Phung X X X

6 Xóm Nà Niển X X X

7 Xóm Khuổi Rỳ X X X

8 Xóm Khuổi Lầy X X X

9 Xóm Nà Roác 1 X X

10 Xóm Nà Roác 2 X X X

11 Xóm Bản Sẳng X X X

12 Xóm Tài Hồ Sìn X X X

13 Xóm Bốc Thượng X X X

14 Xóm Sẻ Pản X X X

15 Xóm Khuổi Thin X X X

16 Xóm Khuổi Pất X X X

33 Xã Lý Quốc 18 18 18 16

1 Xóm Trường Yên X X X

2 Xóm Lũng Đa X X X

3 Xóm Bản Thang X X X

4 Xóm Bản Suối X X X

5 Xóm Nà Quản X X X

6 Xóm Nà Vị X X X

7 Xóm Hợp Nhất X X X

8 Xóm Bản Sao X X X

9 Xóm Khưa Thoang X X X

10 Xóm Bản Khoòng X X

11 Xóm Lý Vạn X X X

12 Xóm Bằng Ca X X

13 Xóm Bang Dưới X X X

14 Xóm Đồng Thuận X X X

15 Xóm Đồng Tâm X X X

16 Xóm Đồng Tiến X X X

17 Xóm Đồng Biên X X X

18 Xóm Bản Thuộc X X X

34 Xã Ca Thành 12 12 12 12

1 Xóm Lũng Súng X X X

2 Xóm Tàn Pà X X X

3 Xóm Lũng Ót X X X

4 Xóm Nặm Dân X X X

5 Xóm Cao Lù X X X

6 Xóm Nộc Soa X X X

7 Xóm Lũng Lỳ X X X

8 Xóm Khuổi Mỵ X X X

9 Xóm Khuổi Ngọa X X X

10 Xóm Nặm Kim X X X

11 Xóm Nà Đoong X X X

12 Xóm Xà Pèng X X X

35 Xã Quang Hán 21 21 21 21
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1 Xóm Nà Pò X X X

2 Xóm Pò Mán X X X

3 Xóm Vững Bền X X X

4 Xóm Bản Lòa X X X

5 Xóm Thin Phong X X X

6 Xóm Bản Niếng X X X

7 Xóm Pú Dô X X X

8 Xóm Vĩnh Khải X X X

9 Xóm Cô Mười X X X

10 Xóm Lũng Táo X X X

11 Xóm Bản Tám X X X

12 Xóm Cô Tó A X X X

13 Xóm Cô Tó B X X X

14 Xóm Ngọc Sơn X X X

15 Xóm Minh Khai X X X

16 Xóm Lưu Ngọc X X X

17 Xóm Ngọc Chung X X X

18 Xóm Lũng Nà X X X

19 Xóm Lũng Nặm X X X

20 Xóm Lạc Hiển X X X

21 Xóm Lũng Xỏm X X X

36 Xã Huy Giáp 17 17 17 17

1 Xóm Lũng Pán X X X

2 Xóm Bản Ngà X X X

3 Xóm Nặm Cốp X X X

4 Xóm Phiêng Vàng X X X

5 Xóm Bản Buống X X X

6 Xóm Bản Miỏoong X X X

7 Xóm Bản Chồi X X X

8 Xóm Nặm Pắt X X X

9 Xóm Cốc Sỳ X X X

10 Xóm Lũng Vài X X X

11 Xóm Pác Lũng X X X

12 Xóm Lũng Pèng X X X

13 Xóm Lũng Cắm X X X

14 Xóm Bản Ỏ X X X

15 Xóm Phiêng Chầu 1 X X X

16 Xóm Phiêng Chầu 2 X X X

17 Xóm Pác Trà X X X

37 Xã Đông Khê 21 21 21 11

1 Xóm Chang Khuyên X X

2 Xóm Pác Lũng X X X

3 xóm 1 X X

4 xóm 2 X X

5 Xóm Nà Báng X X X
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6 Xóm Cốc Mý X X

7 Xóm Nà Dề X X X

8 Xóm Nà Pi X X X

9 Xóm Slằng Péc X X

10 Xóm Nà Luồng X X X

11 Xóm Cạm Khàng X X X

12 Xóm Vĩnh Quang X X X

13 Xóm Nà Lẹng X X X

14 Xóm Pò Lài X X X

15 Xóm Bản Chang X X X

16 Xóm Pác Khoang X X

17 Xóm Nà Tục X X

18 Xóm Tục Ngã X X

19 Xóm Đoỏng Lẹng X X

20 Xóm Nam Quang X X X

21 Xóm Nà Pá X X

38 Xã Tam Kim 19 19 19 19

1 Xóm Khuổi Phay X X X

2 Xóm Cảm Tẹm X X X

3 Xóm Nà Chẵn X X X

4 Xóm Nà Ngần X X X

5 Xóm Đông Bao X X X

6 Xóm Khuổi Hoa X X X

7 Xóm Nà An X X X

8 Xóm Thẳm Gầu X X X

9 Xóm Phai Khắt X X X

10 Xóm Bắc Dài X X X

11 Xóm Bản Um X X X

12 Xóm Nà Mạ X X X

13 Xóm Thượng Thác X X X

14 Xóm Khuổi Lỉn X X X

15 Xóm Nà Lẹng X X X

16 Xóm Roỏng Cun X X X

17 Xóm Đồng Tâm X X X

18 Xóm Nà Coóc X X X

19 Xóm Nà Roỏng X X X

39 Xã Lý Bôn 29 29 29 29

1 Xóm Bản Báng X X X

2 Xóm Pác Pha X X X

3 Xóm Nà Pồng X X X

4 Xóm Nà Mạt X X X

5 Xóm Phiêng Pẻn X X X

6 Xóm Phiêng Lùng X X X

7 Xóm Phiêng Đăm X X X

8 Xóm Khuổi Vin X X X
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9 Xóm Nà Mý X X X

10 Xóm Tổng Ác X X X

11 Xóm Pác Rà X X X

12 Xóm Nà Tồng X X X

13 Xóm Khuổi Bon X X X

14 Xóm Pác Ruộc X X X

15 Xóm Nà Mấư X X X

16 Xóm: Nặm Uốm X X X

17 Xóm: Nặm Lạn X X X

18 Xóm: Nà Hiên X X X

19 Xóm: Phiêng Rù X X X

20 Xóm: Bản Miều X X X

21 Xóm: Khuổi Rò X X X

22 Xóm: Nà Lầu X X X

23 Xóm: Nà Ngà X X X

24 Xóm: Cốc Tém X X X

25  Xóm:  Bản Cài X X X

26  Xóm: Nà Phiáo X X X

27  Xóm: Thiêng Nà X X X

28 Xóm: Nà Luông X X X

29 Xóm: Nà Tốm X X X

40 Xã Yên Thổ 35 35 35 35

1 Xóm Khau Nình X X X

2 Xóm Cốc Kạch X X X

3 Xóm Vằng Vạt X X X

4 Xóm Đức Long X X X

5 Xóm Bản Bó X X X

6 Xóm Bản Ràn X X X

7 Xóm Nà Sài - Nà Piậy X X X

8 Xóm Khuổi Ngọa X X X

9 Xóm Sam Quanh X X X

10 Xóm Khuổi Ngầu X X X

11 Xóm Sáng Xoáy X X X

12 Xóm Bản Lìn X X X

13 Xóm Bản Là X X X

14 Xóm Khau Dề X X X

15 Xóm Nà Nàng X X X

16 Xóm Nặm Trà X X X

17 Xóm Nà Bó X X X

18 Xóm Nà Lốm X X X

19 Xóm Lũng Chang X X X

20 Xóm Lũng Vài X X X

21 Xóm Bản Đuốc X X X

22 Xóm Nà Kéo X X X

23 Xóm Nà Vài X X X
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24 Xóm Lũng Liềm X X X

25 Xóm Ngàm Vầy X X X

26 Xóm Bản Chang I X X X

27 Xóm Khâu Han X X X

28 Xóm Bản Vàng X X X

29 Xóm Lũng Cuổi X X X

30 Xóm Khuổi Sáp X X X

31 Xóm Bản Chang II X X X

32 Xóm Nà Sài X X X

33 Xóm Bản Búng X X X

34 Xóm Khuổi Chuồng X X X

35 Xóm Khên Lền X X X

41 Xã Quang Trung 22 22 22 22

1 Xóm Lũng Tung X X X

2 Xóm Lũng Mười X X X

3 Xóm Lũng Noọc-Nà Ngỏn X X X

4 Xóm Bản Mán X X X

5 Xóm Mán Đâư X X X

6 Xóm Bản Khuổi X X X

7 Xóm Bản Súm X X X

8 Xoám Làn Hoài X X X

9 Xóm Lũng Lạn X X X

10 Xoám Bản Ngắn X X X

11 Xóm Pác Rình-Kéo Háo X X X

12 Xóm Thôn Ga X X X

13 Xóm Bản Chang X X X

14 Xóm Sác Hạ-Lũng Ngùa X X X

15 Xóm Sác Thượng-Búng Ổ X X X

16 Xóm Bình Chỉnh Dưới X X X

17 Xóm Bình Chỉnh Trên X X X

18 Xóm Nà Giốc X X X

19 Xóm Đồng Soa X X X

20 Xóm Hợp Thành X X X

21 Xóm Bảo Biên X X X

22 Xóm Đồng Biên X X X

42 Xã Sơn Lộ 13 13 13 13

1 Xóm Bản Khiếu X X X

2 Xóm Bản Riềng X X X

3 Xóm Bản Tuồng X X X

4 Xóm Khau Ho X X X

5 Xóm Khưa Lốm X X X

6 Xóm Phia Pàn X X X

7 Xóm Pù Mồ X X X

8 Xóm Khuổi Tâư X X X
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9 Xóm Nà Khuổi X X X

10 Xóm Bản Khuông X X X

11 Xóm Bản Boóng X X X

12 Xóm Bản Oóng X X X

13 Xóm Thôm Ngàn X X X

43 Xã Quảng Uyên 37 37 37 21

1 Xóm Lũng Luông X X X

2 Xóm Quốc Phong X X X

3 Xóm Đà Vỹ X X X

4 Xóm Hòa Nam X X

5 Xóm Hòa Bình X X

6 Xóm Hòa Trung X X

7 Xóm Hồng Thái Mới X X

8 Xóm Phố Cũ X X

9 Xóm Đông Thái X X

10 Xóm Pác Cam X X

11 Xóm Đồng Ất X X X

12 Xóm Pắc Rằng X X

13 Xóm Đâư Cọ X X X

14 Xóm Phia Chang X X

15 Xóm Tiến Minh X X

16 Xóm Đại Tiến X X X

17 Xóm Dìa Dưới X X X

18 Xóm Dìa Trên X X X

19 Xóm Khào X X

20 Xóm Quốc Dân X X

21 Xóm Đoàn Kết X X X

22 XómQuốc Tuấn X X

23 Xóm Tiền Long X X X

24 Xóm Đồng Giao X X X

25 Xóm An Lạc X X X

26 Xóm Yên Lạc X X X

27 Xóm Minh Hòa X X X

28 Xóm Tắc Kha X X X

29 Xóm Xuân Lợi X X X

30 Xóm Hưng Yên X X X

31  Xóm Xuân Hồng 1 X X

32  Xóm Xuân Hồng 2 X X

33  Xóm Tri Phương 1 X X X

34  Xóm Tri Phương 2 X X X

35  Xóm Phúc Dùng X X X

36  Xóm Ngọc Quyến X X X

37  Xóm Thạch Bình X X

44 Xã Cần Yên 33 33 33 25

1 Xóm Phục Quốc 1 X X X
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2 Xóm Dẻ Gà X X

3 Xóm Quang Trung 2 X X

4 Xóm Quang Trung 1 X X X

5 Xóm Kim Cúc X X X

6 Xóm Rặc Rậy X X X

7 Xóm Trà Phìn X X X

8 Xóm Quốc Thái X X X

9 Xóm Hồng Thái X X X

10 Xóm Lũng Tỳ X X X

11 Xóm Ngọc Sỹ X X X

12 Xóm Phục Quốc 2 X X X

13 Xóm Bản Ái Dẻ Coóc X X X

14 Xóm Bản Gải X X X

15 Xóm Bản Ngẳm X X X

16 Xóm Biên Cương X X

17 Xóm Bó Rằng X X X

18 Xóm Đồng Tâm X X

19 Xóm Hồng Minh Thượng X X X

20 Xóm Hưng Đạo X X

21 Xóm Khuổi Vài X X X

22 Xóm Lũng Chi X X X

23 Xóm Nà Lủng X X

24 Xóm Nà Pàng X X

25 Xóm Tự Do X X X

26 Xóm Xam Kha X X X

27 Xóm Khau Dựa X X X

28 Xóm Lũng Vai X X X

29 Xóm Nà Ca X X X

30 Xóm Nặm Đông X X X

31 Xóm Phiêng Pán X X X

32 Xóm Tả Cáp X X

33 Xóm Tềnh Quốc X X X

45 Xã Bảo Lạc 25 25 25 17

1 xóm 1 X X

2 xóm 2 X X

3 xóm 3 X X

4 xóm 4 X X

5 xóm 5 X X

6 xóm 6 X X

7 xóm 7 X X

8 Xóm Nà Chùa X X

9 Xóm Nà Dường X X X

10 Xóm Bản Khuông X X X

11 Xóm Thang Buổng X X X

12 Xóm Khau Trang X X X
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13 Xóm Cốc Xả X X X

14 Xóm Nà Van X X X

15 Xóm Lũng Tiến X X X

16 Xóm Bản Piậy X X X

17 Xóm Nà Đuốn X X X

18 Xóm Khau Pầu X X X

19 Xóm Nà Xiêm X X X

20 Xóm Nà Roà X X X

21 Xóm Khuổi Bốc X X X

22 Xóm Cốc Chom X X X

23 Xóm Bản Lũng X X X

24 Xóm Po Pán X X X

25 Xóm Cốc Lũng X X X

46 Xã Minh Tâm 21 21 21 18

1 Xóm Nà Chang X X X

2 Xóm Nà Mừa X X X

3 Xóm Nà Thúm X X X

4 Xóm Giang Lâm X X X

5 Xóm Sam Luồng X X X

6 Xóm Bản Gùa X X X

7 Xóm Lũng Diểu X X X

8 Xóm Lũng Luông X X X

9 Xóm Lũng Oong X X X

10 Xóm Nà Nọi X X X

11 Xóm Nà Bao X X X

12 Xóm Hợp Nhất X X X

13 Xóm Đồng Tâm X X X

14 Xóm Lang Môn X X X

15 Xóm Giang Sơn X X X

16 Xóm Mai Sơn X X X

17 Xóm Tân Tiến X X X

18 Xóm Long Hoa X X

19 Xóm Đông Sơn X X

20 Xóm Bắc Sơn X X X

21 Xóm Bình Minh X X

47 Xã Hưng Đạo 21 21 21 20

1 Xóm Nà Soen  X X X

2 Xóm Phiêng Tác  X X X

3 Xóm Ngàm Lồm  X X X

4 Xóm Nà Nằm  X X X

5 Xóm Pác Puồng  X X X

6 Xóm Khuổi Khon X X X

7 Xóm Khuổi Tặc  X X X

8 Xóm Nà Tồng X X X

9 Xóm Bản Riền X X
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10 Xóm Riền Thượng X X X

11 Xóm Cốc Cai  X X X

12 Xóm Nà Chào X X X

13 Xóm Ngàm Vàng  X X X

14 Xóm Phiêng Nà  X X X

15 Xóm Khau Pa  X X X

16 Xóm Chàng Hạ  X X X

17 Xóm Khau Sú  X X X

18 Xóm Khuổi Mực X X X

19 Xóm Phiêng Pán  X X X

20 Xóm Phiêng Buống  X X X

21 Xóm Bản Cuốn  X X X

48 Xã Canh Tân 12 12 12 12

1 Xóm Tân Cương X X X

2 Xóm Tân Hòa X X X

3 Xóm Tân Hợp X X X

4 Xóm Tân Thành X X X

5 Xóm Tân Hồng X X X

6 Xóm Tân Tiến X X X

7 xóm cẩu Lặn X X X

8 xóm Nà Cát X X X

9 xóm Kéo Quý X X X

10 xóm Nà  Pò X X X

11 xóm Bản Tuồm X X X

12 xóm Nà Mèng X X X

49 Xã Đức Long 16 16 16 16

1 Xóm Bản Nghèn X X X

2 Xóm Bản Viện X X X

3 Xóm Đoàn Kết X X X

4 Xóm Thành Công X X X

5 Xóm Bản Pò X X X

6 Xóm Bản Mới X X X

7 Xóm Nà Niếng X X X

8 Xóm Nà Tậu X X X

9 Xóm Bản Siền X X X

10 Xóm Bản Bung X X X

11 Xóm Bản Pằng X X X

12 Xóm Bản Nhận X X X

13 Xóm Bản Sliển X X X

14 Xóm Khuổi Cáp X X X

15 Xóm Bản Néng X X X

16 Xóm Ka Liệng X X X

50 Xã Nam Tuấn 39 39 39 15

1 Xóm Khau Lềm X X X

2 Xóm Nà Ban -Pác Muổng X X
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3 Xóm Đông Hoan X X

4 Xóm Nà Hoài X X

5 Xóm Nguyên Giáp X X

6 Xóm Đông Giang 1 X X

7 Xóm Đông Giang 2 X X

8 Xóm Thành Công X X

9 Xóm Tàng Cải X X

10 Xóm Nà Rị X X

11 Xóm Nà Đán - Vò Khuốt X X

12 Xóm Cốc Lùng 1 X X

13 Xóm Nà Diểu X X

14 Xóm Nà Chang X X

15 Xóm Vò Quý X X

16 Xóm Văn Thụ X X X

17 Xóm Nà Niền X X

18 Xóm Phia Tráng X X

19 Xóm Bằng Giang X X

20 Xóm Long Khang X X X

21 Xóm Nặm Thoong X X

22 Xóm Minh Khai X X

23 Xóm Hoàng Lạc X X

24 Xóm Cốc Lùng 2 X X

25 Xóm Đoàn Kết X X X

26 Xóm Phúc Sơn X X X

27 Xóm Mỏ Sắt X X X

28 Xóm Danh Sỹ X X

29 Xóm Tân Cường X X X

30 xóm Bản Mạ X X

31 Xóm Khuổi Bốc X X X

32 Xóm Phiắc Cát X X X

33 Xóm Cao Sơn X X X

34 Xóm Bản Chang X X X

35 Xóm Hoằng Súm X X X

36 Xóm Pác Bó X X X

37 Xóm Bản Hóa X X

38 Xóm Nà Nhừ X X X

39 Xóm Lũng Tao X X X

51 Xã Thạch An 24 24 24 13

1 xóm Bó Dường X X

2 xóm Nà Ảng X X X

3 xóm Phạc Sliến X X

4 Xóm  Xóm Lũng Mằn X X X

5 Xóm  Xóm Lũng Xỏm X X X

6 Xóm  Xóm Hồng Sơn X X

7 Xóm  Xóm Nà Tán X X X
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8 Xóm  Xóm Bản Cắn X X X

9 Xóm  Xóm Bản Muồng X X X

10 Xóm Nà Sloòng X X X

11 Xóm Nà Danh X X

12 Xóm Nà Ngài X X

13 Xóm Bản Căm X X

14 Xóm Độc Lập X X

15 Xóm Nà Cốc X X

16 Xóm Tân Việt X X

17 Xóm Nà Lình X X

18 Xóm Nà Keng X X

19 Xóm Bản Giuồng X X X

20 Xóm Hợp Thành X X X

21 Xóm Nà Mười X X X

22 Xóm Thuận Thành X X X

23 Xóm Trung Thành X X X

24 Xóm Xuân Thành X X X

52 Xã Trường Hà 32 32 32 13

1 Xóm Xuân Đại X X

2 Xóm Xuân Lộc X X

3 Xóm Xuân Vinh X X

4 Xóm Nà Vạc X X

5 Xóm Bản Giàng X X

6 Xóm Yên Luật X X X

7 Xóm Mai Nưa X X

8 Xóm Đôn Chương X X

9 Xóm Khuổi Pàng X X X

10 Xóm Nà Cháo X X X

11 Xóm Nà Nghiềng X X X

12 Xóm Sóc Giang X X

13 Xóm Cốc Vường X X

14 Xóm Nà Sác X X

15 Xóm Địa Long X X

16 Xóm Lũng Pươi X X X

17 Xóm Bản Láp X X

18 Xóm Nà Pò X X

19 Xóm Tềnh Cà Lừa X X X

20 Xóm Lũng Mới X X X

21 Xóm Lũng Nhùng X X X

22 Xóm Mã Lịp X X X

23 Xóm Cốc Sâu X X

24 Xóm Pác Bó X X

25 Xóm Lũng Loỏng X X X

26 Xóm Nà Mạ X X

27 Xóm Bản Hoàng X X
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28 Xóm Bản Hoong X X

29 Xóm Nà Lẹng X X X

30 Xóm Nặm Lìn X X X

31 Xóm Hồng Việt X X X

32 Xóm Hòa Mục X X

53 Xã Hoà An 42 42 42 22

1 Phố Hoằng Bó X X

2 Phố Giữa X X

3 Phố A X X

4 Phố B X X

5 Phố Dạ Hương X X

6 Xóm Khau Gạm X X

7 Xóm Bằng Hà X X X

8 Xóm Thái Cường X X

9 Xóm Bản Séng X X

10 Xóm Minh Loan X X

11 Xóm Nà Mè X X

12 Xóm Nà Tẻng X X

13 Xóm Mã Quan X X X

14 Xóm 1 Bế Triều X X

15 Xóm 2 Bế Triều X X

16 Xóm 3 Bế Triều X X X

17 Xóm 4 Bế Triều X X

18 Xóm 5 Bế Triều X X X

19 Xóm 6 Bế Triều X X

20 Xóm 7 Bế Triều X X

21 Xóm 8 Bế Triều X X X

22 Xóm 9 Bế Triều X X X

23 Xóm 10 Bế Triều X X

24 Xóm 11 Bế Triều X X X

25 Xóm Lũng Phầy X X X

26 Xóm Lam Sơn Thượng X X X

27 Xóm Lam Sơn Hạ X X

28 Xóm Dẻ Đoóng X X

29 Xóm Bình Long X X X

30 Xóm Thanh Hùng X X

31 Xóm Pác Cam X X X

32 Xóm Pác Gậy X X X

33 Xóm Bình Lương X X X

34 Xóm Nà Bon X X X

35 Xóm Nà Khan X X X

36 Xóm Má Chang X X X

37 xóm Héc Chang X X X

38 Xóm Quyết Tiến X X X

39 Xóm Ca Rài X X X
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40 Xóm Lũng Rì X X X

41 Xóm Lũng Thốc X X X

42 Xóm Lũng Duốc X X X

54 Phường Nùng Trí Cao 30 30 30 0

1  Tổ 1 X X

2 Tổ 2 X X

3  Tổ 3 X X

4  Tổ 4 X X

5  Tổ 5 X X

6  Tổ 6 X X

7  Tổ 7 X X

8  Tổ 8 X X

9  Tổ 9 X X

10  Tổ 10 X X

11  Tổ 11 X X

12  Tổ 12 X X

13  Tổ 13 X X

14  Tổ 14 X X

15  Tổ 15 X X

16  Tổ 16 X X

17  Tổ 17 X X

18  Tổ 18 X X

19  Tổ 19 X X

20  Tổ 20 X X

21  Tổ 21 X X

22  Tổ 22 X X

23  Tổ 23 X X

24  Tổ 24 X X

25  Tổ 25 X X

26  Tổ 26 X X

27  Tổ 27 X X

28  Tổ 28 X X

29  Tổ 29 X X

30  Tổ 30 X X

55 Phường Tân Giang 44 44 44 2

1 Tổ 1 X X

2 Tổ 2 X X

3 Tổ 3 X X

4 Tổ 4 X X

5 Tổ 5 X X

6 Tổ 6 X X

7 Tổ 7 X X

8 Tổ 8 X X

9 Tổ 9 X X

10 Tổ 10 X X
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11 Tổ 11 X X

12 Tổ 12 X X

13 Tổ 13 X X

14 Tổ 14 X X

15 Tổ 15 X X

16 Tổ 16 X X

17 Tổ 17 X X

18 Tổ Hoà Chung 1 X X

19 Tổ Hoà Chung 2 X X

20 Tổ Hoà Chung 3 X X

21 Tổ Hoà Chung 4 X X

22 Tổ Hoà Chung 5 X X

23 Tổ Hoà Chung 6 X X

24 Tổ Hoà Chung 7 X X

25 Tổ Hoà Chung 8 X X

26 Tổ Duyệt Trung 1 X X

27 Tổ Duyệt Trung 2 X X

28 Tổ Duyệt Trung 3 X X

29 Tổ Duyệt Trung 4 X X

30 Tổ Duyệt Trung 5 X X

31 Tổ Chu Trinh 1 X X

32 Tổ Chu Trinh 2 X X

33 Tổ Chu Trinh 3 X X

34 Tổ Chu Trinh 4 X X

35 Tổ Chu Trinh 5 X X

36 Tổ Lê Chung 1 X X

37 Tổ Lê Chung 2 X X

38 Tổ Lê Chung 3 X X

39 Tổ Lê Chung 4 X X

40 Tổ Lê Chung 5 X X

41 Tổ Lê Chung 6 X X X

42 Tổ Lê Chung 7 X X

43 Tổ Lê Chung 8 X X

44 Tổ Lê Chung 9 X X X

56 Phường Thục Phán 60 60 60 0

Tổ dân phố Hợp Giang 1 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 2 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 3 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 4 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 5 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 6 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 7 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 8 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 9 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 10 X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Tổ dân phố Hợp Giang 11 X X

Tổ dân phố Hợp Giang 12 X X

Tổ dân phố Sông Hiến 1 X X

Tổ dân phố Sông Hiến 2 X X

Tổ dân phố Sông Hiến 3 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 4 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 5 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 6 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 7 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 8 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 9 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 10 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 11 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 12 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 13 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 14 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 15 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 16 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 17 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 18 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 19 X X

 Tổ dân phố Sông Hiến 20 X X

Tổ dân phố Đề Thám 1 X X

Tổ dân phố Đề Thám 2 X X

Tổ dân phố Đề Thám 3 X X

Tổ dân phố Đề Thám 4 X X

Tổ dân phố Đề Thám 5 X X

Tổ dân phố Đề Thám 6 X X

Tổ dân phố Đề Thám 7 X X

Tổ dân phố Đề Thám 8 X X

Tổ dân phố Đề Thám 9 X X

Tổ dân phố Đề Thám 10 X X

Tổ dân phố Đề Thám 11 X X

Tổ dân phố Đề Thám 12 X X

Tổ dân phố Hồng Quang 1 X X

Tổ dân phố Hồng Quang 2 X X

Tổ dân phố Cao Bình X X

Tổ dân phố Đồng Chúp X X

Tổ dân phố Ngọc Quyến X X

Tổ dân phố Đà Quận X X

Tổ dân phố Nam Phong 1 X X

Tổ dân phố Nam Phong 2 X X

Tổ dân phố Nam Phong 3 X X

Tổ dân phố Hạnh Phúc X X

Tổ dân phố Bến Đò X X



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tên xã

Trong đó Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Tổ dân phố Na Lữ X X

Tổ dân phố Bó Lếch X X

Tổ dân phố Đoàn Kết X X

Tổ dân phố Cao Minh X X

Tổ dân phố Hào Lịch X X

Ghi chú: Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn miền núi hoặc thôn đặc 

biệt khó khăn
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